
28 

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn - Website: cea-saigon.edu.vn 
 

3.3. Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 

3.3.1. Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 
 

(Theo Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ GDĐT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

TỰ 
ĐÁNH GIÁ

ĐÁNH GIÁ 
NGOÀI 

VÀ ĐÁNH GIÁ 
LẠI

THẨM ĐỊNH KẾT 
QUẢ ĐÁNH GIÁ

CÔNG NHẬN
ĐẠT TIÊU 

CHUẨN CLGD

CHU KỲ  
KIỂM ĐỊNH  

5 NĂM 
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3.3.2. Các bước thực hiện kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 
 

(Theo Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ GDĐT và 
Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục QLCL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TỰ ĐÁNH GIÁ 

THẨM ĐỊNH 
BÁO CÁO 

TỰ ĐÁNH GIÁ 

ĐÁNH GIÁ 
NGOÀI 

VÀ ĐÁNH GIÁ LẠI 

THẨM ĐỊNH  
KẾT QUẢ  
ĐÁNH GIÁ 

CÔNG NHẬN 
ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHẤT LƯỢNG 
GIÁO DỤC 

Chuẩn bị 
Nghiên 

cứu hồ sơ 
TĐG 

Viết Báo 
cáo Thẩm 
định Báo 
cáo TĐG 

Trả kết 
quả Thẩm 
định Báo 
cáo TĐG 

Chuẩn 
bị 

Nghiên 
cứu hồ 
sơ TĐG 

Khảo 
sát sơ 
bộ tại 
CSGD 

Khảo sát 
chính 

thức tại 
CSGD 

Viết 
Báo 
cáo 
ĐGN 

Chuẩn 
bị 

Hội 
đồng 

KĐCLGD 
họp 
thẩm 
định 

KQĐG 
CLGD 

CEA.SG 
gửi NQ 
về việc 
thẩm 
định 

KQĐG 
CLGD 
cho 

CSGD 

CSGD 
tiếp 

nhận NQ 
và phản 
hồi lại 

CEA.SG 
phản hồi 
CSGD và 
công khai 
KQ ĐGN, 
NQ, KN 

trên 
website 

Xem xét 
điều kiện 

công nhận 
đạt tiêu 
chuẩn 
CLGD 

Ra quyết 
định và 

cấp Giấy 
chứng 
nhận 

KĐCLGD 

Công bố 
công khai 

Giấy chứng 
nhận 

KĐCLGD 

Thu 
thập, 
phân 

tích và 
xử lý 
thông 

tin, minh 
chứng 

Triển 
khai 

các HĐ 
sau khi 
hoàn 
thành 

BC 
TĐG 

Thành 
lập Hội 
đồng 
TĐG 

Lập kế 
hoạch 
TĐG 

Viết, 
lưu trữ 
và sử 
dụng 
Báo 
cáo 
TĐG 
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3.3.3. Quy trình Tự đánh giá chương trình đào tạo 
 

(Theo Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ GDĐT và 
Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục QLCL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Thành lập Hội đồng Tự đánh giá 
(số lẻ, có ít nhất 09 thành viên) 

Lập kế hoạch Tự đánh giá 

Thu thập, phân tích và 
xử lý thông tin, minh chứng 

Viết Báo cáo Tự đánh giá 

Lưu trữ và sử dụng Báo cáo TĐG 

Triển khai các hoạt động  
sau khi hoàn thành Tự đánh giá 

C
Ơ

 S
Ở

 G
IÁ

O
 D

Ụ
C

/K
H

O
A/

BỘ
 M

Ô
N

 
C

Ó
 C

TĐ
T 

Đ
Ư

Ợ
C

 Đ
ÁN

H
 G

IÁ
 

Lưu trữ 

Triển 
khai thực 
hiện các 
kế hoạch 

hành 
động 
trong 

Báo cáo 
TĐG 

Duy trì, 
cập nhật 
cơ sở dữ 
liệu TĐG 

hằng 
năm 

Gửi dữ 
liệu TĐG 

và cải 
tiến chất 

lượng 
vào hệ 
thống 

quản lý 
của Bộ 
GDĐT 

Gửi Báo 
cáo TĐG 
và công 
văn đề 
nghị hỗ 
trợ cho 
cơ quan 
chủ quản 

Gửi công 
văn và 

Báo cáo 
TĐG (bản 
điện tử) 
về Cục 

QLCL, Bộ 
GDĐT 

Đối với Cơ sở giáo dục 

Công bố 
nội bộ dự 
thảo và 

hoàn 
thiện Báo 
cáo TĐG 

Báo cáo cơ quan chủ quản  
và Bộ GDĐT 
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3.3.4. Quy trình Thẩm định Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo 
 

(Theo Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ GDĐT và 
Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục QLCL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0 

Hoàn thành Báo cáo TĐG; 
công bố nội bộ Báo cáo TĐG ( ≥ 30 ngày làm việc) 

Đăng ký Đánh giá ngoài 

Ký Hợp đồng Thẩm định Báo cáo TĐG 
(thời gian thực hiện ≤ 30 ngày làm việc) 

Gửi hồ sơ Tự đánh giá và các tài liệu liên quan 

Mời chuyên gia thẩm định Báo cáo Tự đánh 
giá 

Nghiên cứu hồ sơ Tự đánh giá 

Viết Báo cáo Thẩm định Báo cáo Tự đánh giá 

TR
U

N
G

 T
ÂM

 K
IỂ

M
 Đ

ỊN
H

 C
H

ẤT
 L

Ư
Ợ

N
G

 G
IÁ

O
 D

Ụ
C

 S
ÀI

 G
Ò

N
 

Trả kết quả Thẩm định Báo cáo Tự đánh giá 

Đáp ứng yêu cầu Không đáp ứng 
yêu cầu 

Tiếp tục hoàn thiện 

Triển khai các thủ tục để Đánh giá ngoài 

C
Ơ

 S
Ở

 G
IÁ

O
 D

Ụ
C

/K
H

O
A/

BỘ
 M

Ô
N
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Ó
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TĐ

T 
Đ

Ư
Ợ

C
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H

 G
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3.3.5. Quy trình Đánh giá ngoài chương trình đào tạo 
 

(Theo Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ GDĐT và 
Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục QLCL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ký Hợp đồng Đánh giá ngoài 

Gửi BC TĐG được hoàn thiện sau thẩm 
định và VB thông báo đã ký HĐ ĐGN cho 

Cục QLCL 
Dự kiến DS đoàn ĐGN; Phản hồi về dự 

kiến DS đoàn ĐGN ( ≤ 10 ngày làm việc) 

Thành lập đoàn ĐGN 
(từ 5 đến 7 thành viên) 

Gửi hồ sơ TĐG và các tài liệu liên quan 
cho đoàn ĐGN 

Dự thảo kế hoạch ĐGN 

Thành viên đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ 
TĐG và viết Báo cáo kết quả nghiên cứu 

hồ sơ TĐG 
Đoàn ĐGN làm việc tập trung  

(từ 1 đến 2 ngày) 

Dự thảo Báo cáo kết quả nghiên cứu  
hồ sơ TĐG và gửi CSGD 

Khảo sát sơ bộ tại CSGD (1 ngày) 
( ≤ 15 ngày sau đợt Nghiên cứu hồ sơ TĐG) 

Gửi Cục QLCL: QĐ thành lập đoàn ĐGN; 
BBGN sau KSSB; KH KSCT (trước KSCT ≤ 07 

ngày làm việc) 

Khảo sát chính thức tại CSGD 
(từ 2 đến 4 ngày) 

Dự thảo Báo cáo ĐGN và gửi cho CSGD 

Nhận phản hồi của CSGD và hoàn thiện 
BC ĐGN ( ≤ 15 ngày làm việc từ khi nhận phản hồi 

của CSGD) 

Gửi Báo cáo ĐGN cho CSGD và Cục QLCL 
( ≤ 07 ngày làm việc) 
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U
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G
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3.3.6. Quy trình Thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục 
chương trình đào tạo 

 
(Theo Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ GDĐT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

0 

Gửi VB đề nghị xem xét công nhận đạt tiêu 
chuẩn CLGD ( ≤ 15 ngày làm việc từ khi nhận BC 

ĐGN) 
Ký Hợp đồng Thẩm định kết quả đánh giá 
CLGD và công nhận đạt tiêu chuẩn CLGD 

Gửi hồ sơ thẩm định kết quả đánh giá 
CLGD 

( ≥ 15 ngày làm việc trước khi họp Hội dồng) 

Họp toàn thể Hội đồng KĐCLGD 

Gửi Nghị quyết và Kiến nghị của Hội đồng 
KĐCLGD cho CSGD ( ≤ 10 ngày làm việc) 

Tiếp nhận Nghị quyết, Kiến nghị  
và phản hồi lại 

Tiếp tục cải tiến, 
nâng cao CLGD 

Nhất trí với 
NQ, KN của 
HĐ; Đề nghị 
công nhận 

CSGD đạt tiêu 
chuẩn CLGD 

Nhất trí với 
NQ, KN của 
HĐ; có KH 

khắc phuc và 
đăng ký 

KĐCLGD tiếp 
theo 

Không nhất 
trí với 1 phần 
hoặc toàn bộ 
NQ, KN của 

HĐ 

CSGD có VB phản 
hồi ( ≤ 20 ngày làm việc) 

Có khiếu nại, tố 
cáo: Rà soát toàn 
bộ quy trình và hồ 

sơ thẩm định 

Không có khiếu nại, 
tố cáo: Ra quyết 
định và cấp GCN 

KĐCLGD ( ≥ 30 ngày kể 
từ khi công khai KQ ĐGN) 
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N
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Nghe BC 
tóm tắt: 
- KQ TĐG 
- KQ ĐGN 
- Vấn đề 
cần thảo 
luận 

Thảo luận:  
- Kết quả 
TĐG 
- Kết quả 
ĐGN 
- Dự thảo 
NQ của 
HĐ 

Thông qua 
kiến nghị của 
HĐ đề nghị 
CSGD: 
- Khăc phục 
tồn tại 
- Tiếp tục cải 
tiến, nâng cao 
CLGD 

Bỏ phiếu 
kín thông 
qua Nghị 
quyết thẩm 
định kết 
quả đánh 
giá CLGD 

Đã có ít nhất   1 khóa học 
 

Chưa có   người học TN 

Công khai KQ  
ĐGN, nội 

dung NQ, KN 
của HĐ trên 

website 
( ≤ 10 ngày làm 
việc từ khi nhận 

được VB của 
CSGD) 

Giải thích về 
nội dung NQ, 
KN khi CSGD 
yêu cầu; tư 

vấn, giúp đỡ 
CSGD cải 
tiến, nâng 
cao CLGD 

Có kế hoạch 
xem xét lại 

nội dung NQ, 
KN trong 
phiên họp 

định kỳ gần 
nhất 
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3.3.7. Quy trình Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục chương 
trình đào tạo 
 

(Theo Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ GDĐT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Xem xét điều kiện công nhận 
đạt tiêu chuẩn CLGD 

Ra quyết định 
và cấp Giấy chứng nhận KĐCLGD 
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Duy trì và 
phát triển 
các điều 
kiện đảm 

bảo 
CLGD, 
giữ gìn 
và phát 
huy kết 

quả 
KĐCLGD 

Hằng 
năm triển 
khai và 
báo cáo 
cơ quan 
chủ quản 

về kết 
quả cải 

tiến, 
nâng cao 

CLGD 

Đăng ký 
và thực 
hiện rà 

soát giữa 
chu kỳ, 
báo cáo 
kết quả 
về Bộ 

GDĐT và 
cơ quan 
chủ quản 

Duy trì Giấy 
chứng nhận 

KĐCLGD 
trên website 

ít nhất 05 
năm 

Công khai 
danh sách 
các CSGD 

đã được cấp 
Giấy chứng 

nhận 
KĐCLGD 

Thực hiện rà 
soát giữa 
chu kỳ đối 
với CSGD 

Báo cáo 
Bộ GDĐT 

và cơ 
quan chủ 
quản kết 

quả 
KĐCLGD 

và kế 
hoạch 

cải tiến, 
nâng cao 

CLGD  

Công bố công khai Giấy chứng nhận KĐCLGD 
( ≤ 05 ngày làm việc sau khi cấp GCN) 

Công bố công khai Giấy chứng nhận KĐCLGD 
( ≤ 30 ngày làm việc sau khi được cấp GCN) 
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